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Lập dàn ý cho các bài văn tả người lớp 5

Lập dàn ý cho bài văn tả người mẹ

1. Mở bài: Trong gia đình, ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người

gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất.

2. Thân bài:

a) Hình dáng:

Mẹ đã ngoài tuổi bốn mươi, thân hình mảnh mai, thon thả.

Khuôn mặt tròn, làn da trắng mịn.

Mái tóc đen óng mượt mà.

Đôi mắt mẹ đen láy, khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng

Đôi môi thắm hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú.

Đôi bàn tay mẹ rám nắng các ngón tay gầy gầy xương xương.

b) Tính tình:

Mẹ là một người chu đáo, cẩn thận, đồ đạc trong nhà sắp xếp gọn gàng, vậy

nên nhà tuy nhỏ nhưng trông vẫn thông thoáng.

Mỗi khi khách đến nhà, mẹ luôn đón tiếp niềm nở, nồng hậu, mời khách đĩa

trái cây và nước mát.

Mẹ chưa bao giờ mắng em một lời. Mỗi khi em mắc lỗi, mẹ vẫn dịu dàng nhắc

nhở em sửa lỗi.

Mẹ là người hết lòng với công việc, ở trường mẹ được các thầy cô quý mến.

Việc dạy học chiếm của mẹ rất nhiều thời gian, sau giờ dạy ở trường mẹ còn

phải đem bài của học sinh về nhà nhận xét, rồi soạn giáo án chuẩn bị cho

những tiết dạy sắp tới.

Tuy công việc bận rộn, thế nhưng buổi tối mẹ thường dành khoảng ba mươi

phút để giảng bài cho em. Lúc chuẩn bị bài mới có gì chưa hiểu, mẹ luôn là
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người giúp em tìm cách giải quyết một cách tài tình. Nhờ vậy mà em luôn tự

tin khi đến lớp, được thầy cô đánh giá cao trong giờ học tập.

3. Kết bài:

Mẹ là chỗ dựa vững chắc của em.

Mẹ là nguồn động viên để em vững bước trên con đường học tập.

Mẹ là tượng đài tráng lệ trong em.

Em rất yêu quý mẹ em. Em sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng với công sinh

thành và nuôi dưỡng của mẹ.

Lập dàn ý cho bài văn tả cô giáo

1. Mở bài: Cô Thư là người đã để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. Cô là

người đã dạy dỗ em trong những năm học đầu tiên ở ngưỡng cửa Tiểu học.

2. Thân bài:

a) Ngoại hình:

Năm nay, cô đã ngoài ba mươi tuổi.

Cô có dáng người thon thả, không mập cũng không gầy.

Mái tóc cô được uốn gọn gàng ôm lấy gương mặt đầy đặn.

Mái tóc đen mượt buông thả ngang lưng.

Mỗi khi đến lớp, cô thường mặc những chiếc áo lụa mỏng, đủ màu sắc tươi đẹp,

rất phù hợp với thân hình và làn da trắng hồng của cô

Đôi mắt đen lay láy, long lanh dịu hiền khó tả.

Cô cười rất tươi, giòn giã, để lộ hai hàm răng trắng đều như hạt bắp.

Bàn tay mịn màng, trắng hồng.

b) Tính tình

Cô rất thương yêu và luôn quan tâm đến học sinh.

Cô cũng luôn quan tâm đến tất cả mọi người.
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Khi giảng bài, cô rất nghiêm khắc, bạn nào không chú ý theo dõi, cô nhắc nhở

ngay và luôn tuyên dương những bạn cố gắng học tập.

Những khi rãnh rỗi, cô thường kể chuyện cho chúng em nghe.

Ngoài việc dạy dỗ chăm sóc chúng em, cô còn quan tâm tìm hiểu gia đình các

bạn nghèo, tạo điều kiện giúp đỡ các bạn.

3. Kết bài:

Đối với em, cô như người mẹ hiền.

Em luôn kính trọng và biết ơn cô.

Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để khỏi phụ lòng yêu thương, chăm sóc

của cô đối với em và xứng đáng là con ngoan trò giỏi.

Lập dàn ý cho bài văn tả người hàng xóm

1. Mở bài:

Cạnh nhà em có bác hàng xóm tốt bụng tên là bác Nam.

Nhà bác ở sát nhà em, chỉ cách có một bức tường làm hàng rào.

2. Thân bài:

a. Tả ngoại hình

Dáng bác cao, lại dong dỏng gầy gầy, thế nhưng nhìn bác rất khẻo mạnh và rắn

chắc.

Bác có mái tóc đen được cắt ngắn để lộ khuôn mặt hình chữ điền phúc hậu.

Đôi mắt đen nhánh lại rất sáng nhưng có in hằn nhiều vết chân chim.

Môi bác nứt nẻ, sầm sậm màu tím.

b. Tả tính tình, hoạt động

Bác luôn hòa nhã, hiền từ, dễ mến đối với mọi người. Sự khổ cực không thể

đánh phá được những cái tốt, cái đẹp trong con người hiền hòa như bác.

Bác rất yêu quý trẻ em trong xóm. Thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi, bác lại kể

chuyện cho chúng em nghe.
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Bác làm việc rất nhanh nhẹ và tháo vát.

Bác rất thích trồng cây cảnh, sáng nào em cũng thấy tưới nước trên mỗi chậu

cây hay dùng kéo để tỉa cành lá rụng.

3. Kết bài: Em rất yêu quý bác bởi vì bác rất tốt bụng không chỉ với em mà còn

với mọi người xung quanh. Bố mẹ em dặn em luôn phải ngoan ngoãn với bác

để không phụ lòng tốt của bác.

Lập dàn ý cho bài văn tả chị của em

1. Mở bài:

Bố mẹ em có hai người con: chị Ngân và em

Em rất yêu thương chị

Không chỉ là chị mà còn là 1 người bạn.

2. Thân bài:

1. Tả bao quát

Chị em năm nay đã 17 tuổi

Chị em đang học ở một trường THPT

2. Tả chi tiết

a. Tả hình dáng

Dáng người cao, thon gọn, mảnh mai

Gương mặt đầy đặn, mũi cao, môi trái tim xinh đẹp.

Chị gái của em có đôi bàn tay búp măng xinh xắn

Mái tóc dài đen mượt, khi làm việc nhà ở thường buộc tóc gọn sau gáy.

Chị ăn mặc rất giản dị. Khi đi học chị thường mặc áo dài trắng. Ở nhà chị mặc

đồ bộ cho tiện làm việc nhà.

Chị có đôi mắt đen long lanh rất đẹp. Mỗi khi chị bảo ban em, ánh mắt ấy rất

dịu dàng và thân thiện.

b. Tả tính tình
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Chị là người chu đáo, chỉnh chu trong công việc

Chị siêng năng từ nhỏ, học được ở bà và mẹ bao điều tốt đẹp: dịu dàng, chu

đáo, ngăn nắp, khéo léo

Chị có tính tình rất ôn hòa, nhã nhặn.

Chị luôn biết quan tâm đến mọi người trong gia dình và mọi người xung quanh

Chị là người luôn nổ lực và biết vươn lên trong cuộc sống

3. Kết bài: Chị em là một người hết sức đặc biệt. Chị là người luôn quan tâm

chăm sóc em, em rất yêu chị của em.

Lập dàn ý cho bài văn tả người bà của em

1. Mở bài: Bà ngoại là người mà em yêu nhất và cũng là người chăm sóc và

cưng chiều em nhất.

2. Thân bài:

a) Tả hình dáng:

Năm nay, bà đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn nhanh nhẹn. Bà thường

mặc áo bà ba trắng với quần dài đen rất giản dị.

Mái tóc bà dài nhưng bạc phơ giống như những bà tiên trong truyện cổ tích.

Khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, mỗi khi bà cười những nếp nhăn đó hằn lên rất

rõ.

Vầng trán cao đã có nhiều nếp nhăn.

Đôi mắt bà không còn tinh anh như trước nữa nhưng đôi mắt ấy thật dịu hiền

khó tả. Đôi mắt đầy yêu thương, trìu mến.

Nước da đã chuyển sang màu nâu có điểm những chấm đồi mồi.

Đôi bàn tay bà chai sần, những ngón tay gầy gầy, xương xương nhưng bà làm

biết bao nhiêu là việc.

b) Tả tính tình:
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Mặc dù tuổi đã cao, thế nhưng bà vẫn thích làm việc nhà (quét nhà, nấu cơm).

Bà thích ăn trầu mặc dù chỉ còn vài cái răng. Bà thích trồng cây và chăm sóc

cây cối trong nhà.

Bà là người yêu thương con cháu, chăm sóc em từng li từng tí và vẫn thường

kể truyện cổ tích cho em nghe.

Bà dạy em những điều hay, lẽ phải. Bà nhắc nhở em phải biết đạo lí, kính trên

nhường dưới, vâng lời thầy cô giáo, hòa nhã với bạn bè.

Đối với hàng xóm bà cư xử rất tốt, ai cũng yêu mến bà.

3. Kết bài: Em luôn trân trọng và biết ơn bà ngoại của em, bởi bà là người đã

vất vả nuôi dạy em nên người. Em tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để bà và

bố mẹ luôn cảm thấy hài lòng và tự hào về em.

Lập dàn ý cho bài văn tả người bố của em

1. Mở bài: Trong gia đình em, bố là em yêu thương tôi nhất. Bố luôn luôn lắng

nghe mọi người nói và đặc biệt là em.

2. Thân bài:

a) Ngoại hình:

Năm nay, bố em đã ngoài bốn mươi tuổi.

Bố có một thân hình to, cao, khoẻ mạnh.

Bố rất khoẻ và luôn giúp đỡ mọi người trong gia đình.

Bố có một đôi tay nổi cơ bắp, bàn tay bố có nhiều vết chai cứng như đá vì phải

làm việc nhiều.

Mặt bố tròn, mũi cao, mồm rộng, để râu và bố có đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp.

Giọng nói bố tôi trầm ấm, dứt khoát nhưng vẫn tha thiết yêu thương

b) Tính tình:

Trong công việc, bố làm việc rất chăm chỉ. Là thợ giỏi nên không những chỉ

làm việc của mình mà bố còn luôn giúp đỡ đồng nghiệp nên ai cũng quý mến.
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Khi về nhà, bố gánh vác tất cả mọi việc nặng nhọc. Nhờ bàn tay khéo léo của

bố, thế nên mọi đồ vật trong nhà em đều đẹp. Buổi tối, bố còn dành thời gian

để dạy em học bài.

Tính bố hiền lành, ít nói.

Bố luôn dạy em phải sống trung thực, thật thà.

3. Kết bài:

Bố là một trụ cột gia đình, là điểm tựa cho em.

Em rất yêu bố

Em nguyện chăm ngoan, học giỏi để bố vui lòng.

Lập dàn ý cho bài văn tả người ông của em

1. Mở bài:

Trong gia đình em, người mà em thân thiết và gần gũi nhất là ông nội.

Ông là niềm tự hào, là mục tiêu phấn đấu của em.

Em rất yêu quý ông nội.

2. Thân bài

a) Giới thiệu bao quát

Năm nay, ông nội đã ngoài 70 tuổi.

Ông là một thầy giáo về hưu.

Từ ngày về hưu ông cứ lầm lũi với mấy chậu kiểng và con chim của ông.

Cuộc sống khổ cực đã làm ông vất vả cả cuộc đời, đến cuối đời lại có cuộc

sống thanh tịnh.

b) Giới thiệu chi tiết.

Tả ngoại hình

Khuôn mặt sắt lại với nhiều nếp nhăn.
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Khuôn mặt vuông vuông chữ điền, nước da sạm lại với nhiều chấm đồi mồi,

đuôi mắt lại đầy những vết chân chim

Giọng nói của ông trầm trầm và rất truyền cảm.

Mái tóc ông bạc phơ như sợi cước, từng mảnh trắng bạc phơ như màu của đám

mây.

Trên khuôn mặt ông còn có điểm nhấn là bộ râu.

Lông mày đậm, hơi xếch.

Lúc nào nội cũng tươi cười

Nội già nên phải đi khom khom

b. Tả tính tình

Ông là người luôn cần mẫn làm việc, tuổi trẻ của ông luôn đặt công việc lên

hàng đầu.

Ông luôn chăm lo cho con cái rất chu đáo.

Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông thường dạy em về lòng thương người, lễ phép và sống lễ nghi.

III. Kết bài

Em rất tự hào về ông.

Ông là chỗ dựa vững chắc của em.

Ông là nguồn động viên để em vững bước trên con đường học tập.

Ông là tượng đài tráng lệ trong em

Tham khảo chi tiết các bài văn mẫu lớp 5:
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